
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ  
TRONG NHÀ Ở SINH VIÊN TẬP TRUNG 

Đơn giá bồi thường tài sản, trang thiết bị quy định theo giá thị trường tại 
thời điểm bồi thường, tính nguyên bộ, nguyên giá, không tính khấu hao. 

Đơn vị tính: đồng 
TT Tên vật tư / thiết bị ĐVT Số lượng Đơn giá 

01 02 03 05 04 
01 Tủ sắt cá nhân (4 ngăn) Cái 1 2.550.000 
02 Ghế đôn Inox Cái 1 140.500 
03 Ghế tựa sơn tĩnh điện Cái 1 192.500 
04 Bàn vi tính 01 chỗ ngồi Bộ 1 742.000 
05 Bàn vi tính 02 chỗ ngồi Bộ 1 1.500.000 
06 Bàn vi tính 03 chỗ ngồi Bộ 1 2.150.000 
07 Giường tầng (2 tầng) Cái 1 3.180.000 
08 Móc treo quần áo Cái 1 57.200 
09 Giàn phơi inox loại đơn Cái 1 137.500 
10 Lavabo + vòi rửa + Bộ xả Đài Loan Bộ 1 1.175.134 
11 Chậu xí bệt + vòi xịt Bộ 1 1.998.422 
12 Vòi tắm gương sen + gương sen  Bộ 1 492.135 
13 Gương soi Cái 1 162.167 
14 Kệ gương màu trắng Cái 1 162.167 
15 Hợp giấy vệ sinh màu trắng Cái 1 80.776 
16 Vòi xịt vệ sinh Cái 1 287.530 
17 Kệ xà bông Cái 1 72.284 
18 Thanh treo khăn  Cái 1 154.557 
19 Bộ cửa đi khung nhôm + khoá  m2 1 1.174.814 
20 Bộ cửa sổ khung nhôm + khoá Bộ 1 837.490 
21 Kính mờ m2 1 100.000 
22 Ổ khóa cửa đi và cửa khu vệ sinh Cái 1 70.000 
23 Van bằng thau  Cái 1 58.063 
24 Đèn quỳnh quang đơn 1,2m Bộ 1 155.816 
25 Đèn quỳnh quang đơn 0,6m  Bộ 1 142.376 
26 Quạt treo tường Cái 1 418.026 
27 Ổ cắm điện Cái 1 71.162 
28 Bàn học phòng sinh hoạt chung Cái 1 757.000 
29 Bảng khung nhôm Cái 1 3.850.000 
30 Quạt đảo trần Cái 1 752.861 
31 Dimmer cho quạt đảo trần Cái 1 17.388 
32 Loa báo cháy Cái 1 318.730 
32 Nút nhấn khẩn Cái 1 246.009 
33 Đầu báo khói Cái 1 586.234 
34 Hộp + mặt viền công tắc, ổ cắm Cái 1 109.545 



 

35 Hộp + mặt viền CP Cái 1 106.248 
36 Mặt viền công tắc, ổ cắm, CP Cái 1 10.500 
37 Tủ điện tol phẳng (1200x800x350) Cái 1 3.473.171 
38 Tủ điện tol phẳng (500x400x210)  Cái 1 1.390.786 
39 Công tắc đơn Cái 1 31.416 
40 Công tắc cầu thang Cái 1 52.458 
41 Bình chữa cháy MFZ8 Cái 1 437.621 
42 Đèn báo sự cố Cái 1 640.272 
43 Bộ phát Wireless Bộ 1 2.492.798 
44 Ổ cắm mạng Cái  1 200.194 


